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Ngày 02/04/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2025/NĐ-CP quy định việc gia hạn thời 
hạn nộp thuế giá trị gia tăng (“thuế GTGT”), thuế thu nhập doanh nghiệp (“thuế TNDN“), thuế 
thu nhập cá nhân (“thuế TNCN”) và tiền thuê đất trong năm 2025. Việc gia hạn thời gian nộp 
thuế và tiền thuê đất giúp các tổ chức, các nhân giảm áp lực tài chính ngắn hạn, cải thiện dòng 
tiền, tạo điều kiện để các đơn vị duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm và tăng 
cường khả năng phục hồi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Theo đây, TNTP sẽ 
nêu một số nội dung cơ bản của “Nghị định 82/2025/NĐ-CP: Gia hạn thời gian nộp thuế GTGT, 
thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất năm 2025”.

I. Đối tượng được gia hạn nộp thuế theo Nghị định 82/2025/NĐ-CP

Nghị định 82/2025/NĐ-CP: Gia hạn thời gian nộp thuế GTGT, 
thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất năm 2025

Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 82/2025/NĐ-CP, đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT, thuế 
TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất năm 2025 bao gồm:

(i) Áp dụng đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt 
động sản xuất trong các ngành kinh tế sau:

a. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

b. Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản 
phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, 
bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản 
phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng 
phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản 
xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có 
động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;

c. Xây dựng;

d. Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi 
âm và xuất bản âm nhạc;

e. Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế TNDN của dầu 
thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng);

f. Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu 
mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim 
loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và 
lắp đặt máy móc và thiết bị;

g. Thoát nước và xử lý nước thải.
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Nghị định 82/2025/NĐ-CP: Gia hạn thời gian nộp thuế GTGT, 
thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất năm 2025

(ii) Áp dụng đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt 
động kinh doanh trong các ngành kinh tế sau:

Danh mục ngành kinh tế nêu tại khoản 1 và khoản 2 nêu trên được xác định theo 
Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành 
hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

a. Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động 
trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản.

b. Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh 
doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du 
lịch.

c. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo 
tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt 
động chiếu phim.

d. Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các 
hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin.

(iii) Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất 
sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được xác định theo Nghị định 
111/2015/NĐ-CP; sản phẩm cơ khí trọng điểm được xác định theo Quyết định 
319/QĐ-TTg năm 2018.
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Nghị định 82/2025/NĐ-CP: Gia hạn thời gian nộp thuế GTGT, 
thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất năm 2025

II. Quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế

1. Quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu) theo 
Nghị định 82/2025/NĐ-CP

(iv) Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa 2017 và Nghị định 80/2021/NĐ-CP.

Ngành kinh tế, lĩnh vực của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá 
nhân kinh doanh quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 nêu trên là ngành, lĩnh vực 
mà doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt 
động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2024 hoặc 2025.

Kết luận: Như vậy, theo quy định tại Nghị định 82/2025/NĐ-CP, đối tượng được gia hạn nộp thuế 
và tiền thuê đất năm 2025 bao gồm các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh và cá 
nhân đang hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2024 hoặc 2025 
thuộc các ngành nghề ưu tiên, ngành nghề chịu tác động lớn của nền kinh tế, các doanh nghiệp 
nhỏ và siêu nhỏ, cũng như các đơn vị sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển 
và sản phẩm cơ khí trọng điểm. Việc xác định ngành nghề căn cứ theo hệ thống ngành kinh tế 
Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg và các văn bản liên quan.

a. Nghị định 82/2025/NĐ-CP quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT đối với 
các đối tượng đủ điều kiện. Theo quy định tại Nghị định này, các doanh nghiệp, tổ 
chức, hộ gia đình và cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngành, lĩnh vực 
được hỗ trợ sẽ được gia hạn nộp thuế GTGT đối với các kỳ tính thuế sau:

b.  Thời gian gia hạn cụ thể như sau:

Từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2025, áp dụng cho trường hợp kê khai thuế 
theo tháng.

Quý I và Quý II năm 2025, áp dụng cho trường hợp kê khai thuế theo quý.

Đối với số thuế GTGT phát sinh trong tháng 2, tháng 3 và quý I năm 2025: 
được gia hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế theo quy định hiện 
hành.

Đối với số thuế GTGT phát sinh trong tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 
2025: được gia hạn 5 tháng.
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Nghị định 82/2025/NĐ-CP: Gia hạn thời gian nộp thuế GTGT, 
thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất năm 2025

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức có chi nhánh hoặc đơn vị trực thuộc kê khai thuế GTGT riêng 
thì các đơn vị này cũng thuộc phạm vi được gia hạn, nếu hoạt động sản xuất kinh doanh của họ 
nằm trong các lĩnh vực, ngành nghề được hỗ trợ theo quy định. Ngược lại, nếu chi nhánh hoặc 
đơn vị không hoạt động trong các ngành được hỗ trợ, thì không được áp dụng gia hạn.

c. Thời hạn nộp thuế GTGT sau khi được gia hạn:

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 2/2025: Nộp chậm nhất ngày 
20/9/2025.

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3/2025: Nộp chậm nhất ngày 
20/10/2025.

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 4/2025: Nộp chậm nhất ngày 
20/10/2025.

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5/2025: Nộp chậm nhất ngày 
20/11/2025.

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 6/2025: Nộp chậm nhất ngày 
20/12/2025.

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý I/2025: Nộp chậm nhất ngày 
31/10/2025.

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý II/2025: Nộp chậm nhất ngày 
31/12/2025.

THUẾ
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Nghị định 82/2025/NĐ-CP: Gia hạn thời gian nộp thuế GTGT, 
thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất năm 2025

2. Quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN

3. Quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá 
nhân kinh doanh

b. Đối với chi nhánh và đơn vị trực thuộc:

Trong trường hợp doanh nghiệp, tổ chức nói trên có chi nhánh hoặc đơn vị trực 
thuộc tự kê khai thuế TNDN với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, thì những đơn vị 
này cũng được áp dụng chính sách gia hạn.

Tuy nhiên, nếu các chi nhánh hoặc đơn vị trực thuộc không tham gia hoạt động 
sản xuất kinh doanh thuộc ngành nghề hoặc lĩnh vực nằm trong diện được gia 
hạn, thì sẽ không được hưởng chính sách gia hạn nộp thuế TNDN theo quy định 
của Nghị định 82/2025/NĐ-CP.

a. Gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN:       

Các doanh nghiệp và tổ chức thuộc diện được hỗ trợ theo quy định tại Điều 3 
của Nghị định 82/2025/NĐ-CP sẽ được gia hạn nộp số thuế TNDN tạm nộp của 
quý I và quý II năm 2025.

Thời gian gia hạn là 05 tháng, được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế theo 
quy định thông thường tại pháp luật về quản lý thuế.

Hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành, lĩnh vực được nêu 
tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định 82/2025/NĐ-CP sẽ được gia hạn thời 
hạn nộp thuế GTGT và thuế TNCN đối với khoản thuế phát sinh trong năm 2025.

Số thuế được gia hạn theo quy định này phải được nộp chậm nhất vào ngày 31 tháng 
12 năm 2025.
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Nghị định 82/2025/NĐ-CP: Gia hạn thời gian nộp thuế GTGT, 
thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất năm 2025

4. Quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế đối với tiền thuê đất

a. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 3 
Nghị định 82/2025/NĐ-CP, đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết 
định hoặc Hợp đồng của cơ quan có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất 
hàng năm, sẽ được gia hạn thời hạn nộp 50% số tiền thuê đất phải nộp trong kỳ đầu 
năm 2025.

b. Thời gian gia hạn: 06 tháng, tính từ ngày 31 tháng 5 năm 2025.

c. Chính sách này được áp dụng kể cả trong trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia 
đình hoặc cá nhân có nhiều Quyết định hoặc Hợp đồng thuê đất trực tiếp từ Nhà 
nước và đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác nhau, miễn 
là có ngành nghề thuộc nhóm được hỗ trợ tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 của 
Nghị định 82/2025/NĐ-CP.

Kết luận: Nghị định 82/2025/NĐ-CP đã đưa ra các quy định cụ thể và rõ ràng nhằm hỗ trợ 
doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh thuộc các ngành, lĩnh vực 
được ưu tiên trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn. Theo đó, các sắc thuế gồm thuế 
GTGT (trừ khâu nhập khẩu), thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất sẽ được gia hạn thời hạn 
nộp với thời gian từ 5 đến 6 tháng, tùy từng trường hợp cụ thể. Chính sách này góp phần hỗ 
trợ dòng tiền cho các đối tượng thụ hưởng, giúp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và 
phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, việc áp dụng chính sách cần đảm bảo đúng ngành nghề được hỗ 
trợ theo quy định tại Điều 3 của Nghị định, và các nghĩa vụ thuế sau gia hạn vẫn phải được 
thực hiện đầy đủ, đúng hạn.

Trên đây là các nội dung cơ bản của Nghị định 82/2025/NĐ-CP: Gia hạn thời gian nộp thuế 
GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất năm 2025. Hi vọng bài viết sẽ có ích cho Qúy 
bạn đọc.

Trân trọng.



Tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 70/2025/NĐ-CP bổ sung quy định cho phép nhà cung 
cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có hoạt động kinh 
doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác được 
đăng ký tự nguyện sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo đó nhà cung cấp nước ngoài có thể đăng ký tự nguyện sử dụng hóa đơn thông 
qua hệ thống Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài không có 
cơ sở thường trú tại Việt Nam của Tổng cục Thuế.

Những điểm mới của Nghị định 70/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính 
phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ngày 20/3/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định 123/2020/NĐ-CP về quản lý hóa đơn, chứng từ. Nghị định này có hiệu lực từ 
01/6/2025, mang lại nhiều thay đổi quan trọng trong việc áp dụng hóa đơn điện tử, đặc biệt đối 
với doanh nghiệp và cơ quan thuế.

1. Bổ sung đối tượng áp dụng: Nhà cung cấp nước ngoài

Việc bổ sung nhà cung cấp nước ngoài vào nhóm đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử phù hợp 
với xu hướng toàn cầu hóa và sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử xuyên biên giới. 
Đây không chỉ là biện pháp nhằm tăng cường quản lý thuế mà còn là bước đi chiến lược để Việt 
Nam chủ động tiếp cận và điều chỉnh chính sách phù hợp với thực tiễn số hóa hoạt động kinh 
doanh quốc tế.
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Những điểm mới của Nghị định 70/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính 
phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

2. Bổ sung đối tượng phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định 70/2025/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Điều 11 Nghị định 
123/2020/NĐ-CP, các trường hợp sau đây sẽ bắt buộc phải áp dụng hình thức hóa đơn điện tử 
được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối trực tiếp với cơ quan thuế để truyền dữ liệu:

Từ những quy định nêu trên có thể thấy, việc quy định các đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn 
điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với các hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp hoạt động 
trong các lĩnh vực bán lẻ, ăn uống, lưu trú, vận tải, giải trí…nhằm tăng cường hiệu quả giám sát.
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(i) Hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên (theo 
quy định tại khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 90, khoản 3 Điều 91 của Luật Quản lý thuế 
năm 2019), cùng với các doanh nghiệp thực hiện hoạt động bán hàng hóa, cung ứng 
dịch vụ đến người tiêu dùng cuối cùng, chẳng hạn như trung tâm thương mại, siêu 
thị, hệ thống bán lẻ (trừ các mặt hàng như ô tô, mô tô, xe máy và các phương tiện có 
động cơ khác);

(ii) Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng và khách sạn;

(iii) Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách, các dịch vụ hỗ trợ vận tải 
đường bộ, nghệ thuật biểu diễn, giải trí, vui chơi và rạp chiếu phim;

(iv) Những lĩnh vực dịch vụ phục vụ cá nhân khác, được xác định theo phân ngành 
trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

3. Quy định tích hợp biên lai thu phí vào hóa đơn điện tử

Việc tích hợp biên lai thu thuế, phí vào hóa đơn điện tử theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP là bước 
tiến quan trọng trong hiện đại hóa công tác quản lý thuế, mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp 
và cơ quan quản lý nhà nước.

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định 70/2025/NĐ-CP,  trường hợp tổ 
chức thu thuế, phí, lệ phí và người cung cấp dịch vụ cùng thực hiện thu các khoản 
thuế, phí, lệ phí và tiền bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của một khách hàng, được 
phép tích hợp biên lai thu thuế, phí, lệ phí và hóa đơn trên cùng một định dạng điện 
tử để giao cho người mua. Hóa đơn điện tử tích hợp này phải đảm bảo đầy đủ nội 
dung của cả hóa đơn điện tử và biên lai điện tử, đồng thời tuân thủ định dạng do cơ 
quan thuế quy định.



Những điểm mới của Nghị định 70/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính 
phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

4. Điều chỉnh thời điểm lập hóa đơn

Theo quy định mới tại điểm a khoản 6 Điều 1 Nghị định 70/2025/NĐ-CP  sửa đổi khoản 1 và khoản 
2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thời điểm lập hóa đơn đối với từng loại giao dịch được xác 
định cụ thể như sau:
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- Đối với hoạt động bán hàng hóa (bao gồm cả việc bán hoặc chuyển nhượng tài sản 
công và hàng thuộc diện dự trữ quốc gia), thời điểm lập hóa đơn là thời điểm người 
bán chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho bên mua, không 
phân biệt việc đã thu tiền hay chưa.

Đối với hàng hóa xuất khẩu (bao gồm cả hàng gia công xuất khẩu), thời điểm người 
bán lập hóa đơn điện tử (dù là hóa đơn thương mại, hóa đơn giá trị gia tăng hay hóa 
đơn bán hàng) được quyền tự xác định. Tuy nhiên, thời điểm đó phải được thực hiện 
chậm nhất là vào ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày hàng hóa được cơ quan hải quan 
xác nhận thông quan, theo quy định của pháp luật về hải quan.

- Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành 
việc cung cấp dịch vụ, không phụ thuộc vào việc đã thu tiền hay chưa, bao gồm cả 
cung cấp dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Trong trường hợp người cung cấp 
thu tiền trước hoặc trong quá trình cung ứng dịch vụ, thì thời điểm lập hóa đơn là thời 
điểm thu tiền, trừ các khoản đặt cọc hoặc tạm ứng nhằm bảo đảm thực hiện hợp 
đồng cung cấp các dịch vụ mang tính chất chuyên môn cao như: kế toán, kiểm toán, 
tư vấn thuế – tài chính, thẩm định giá, khảo sát – thiết kế kỹ thuật, tư vấn giám sát, lập 
dự án đầu tư xây dựng.

- Ngoài ra nghị định mới cũng bổ sung về thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động 
kinh doanh bảo hiểm; kinh doanh vé xổ số truyền thống, xổ số biết kết quả ngay; kinh 
doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng.

Từ các nội dung sửa đổi nêu trên, có thể nhận thấy rằng quy định mới tại Nghị định 
70/2025/NĐ-CP đã làm rõ và chi tiết hơn về thời điểm lập hóa đơn phù hợp với từng loại hình giao 
dịch cụ thể. Việc xác định rõ ràng mốc thời gian lập hóa đơn đối với hoạt động bán hàng, xuất 
khẩu hàng hóa và cung cấp dịch vụ sẽ góp phần quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác, 
đồng bộ giữa dữ liệu hóa đơn và thời điểm ghi nhận doanh thu, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý 
thuế và hạn chế sai sót trong kê khai, nộp thuế.

Nghị định 70/2025/NĐ-CP đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện khung pháp lý 
về hóa đơn, chứng từ, đặc biệt là trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập kinh tế quốc tế. 
Doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan cần cập nhật và tuân thủ các quy định mới để 
đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra thuận lợi và đúng quy định pháp luật.
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Án lệ số 20/2018/AL về xác lập quan hệ hợp đồng lao động sau 
khi hết thời gian thử việc

“Ông Trần Công T vào làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn L theo Thư mời nhận việc ngày 
20-8-2013 với nội dung: “Loại hợp đồng lao động: Xác định thời hạn (12 tháng hoặc hơn). Thời 
gian thử việc: 02 tháng. Hết thời gian thử việc (từ ngày 09-9-2013 đến ngày 09-11-2013), ông T 
không nhận được thông báo kết quả thử việc nhưng vẫn tiếp tục làm việc. Công ty trách nhiệm 
hữu hạn L cho rằng sau 02 tháng thử việc, ông T không đáp ứng được yêu cầu của công việc, 
nên Công ty đã quyết định cho ông T thử việc thêm 01 tháng để tạo điều kiện cho ông T hoàn 
thành nhiệm vụ và để có thêm thời gian đánh giá năng lực của ông T. Tuy nhiên, không có tài 
liệu nào thể hiện giữa ông T và Công ty trách nhiệm hữu hạn L đã có thỏa thuận với nhau về 
việc kéo dài thời gian thử việc.

Ngày 24-02-2014, ông Trần Công T có đơn khởi kiện về việc bị đơn phương chấm dứt hợp đồng 
lao động, với các yêu cầu:

1. Hủy Quyết định số 15/QĐKL-2013 ngày 29-12-2013 của Công ty trách nhiệm hữu hạn L về 
việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông (“QĐ 15/QĐKL-2013”); và

2. Thanh toán các khoản tiền theo quy định của pháp luật đối với hành vi đơn phương chấm 
dứt hợp đồng lao động của Công ty L.

Trong quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động, việc giao kết hợp đồng 
thử việc là một trong những điều kiện bắt buộc để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên 
cũng như là một trong những căn cứ để xác lập hợp đồng lao động sau khi kết thúc thời gian 
thử việc. Tuy nhiên trên thực tế, rất nhiều trường hợp sau khi chấm dứt thời gian thử việc theo 
hợp đồng thử việc, người lao động và người sử dụng lao động vẫn không giao kết hợp đồng lao 
động mà người sử dụng lao động lại đề nghị kéo dài thời gian thử việc. Điều này gây ảnh hưởng 
lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên theo 
quy định của pháp luật thì có được kéo dài thời gian thử việc hay không? Bằng bài viết này, 
luật sư TNTP sẽ chia sẻ những bình luận đối với hợp đồng thử việc cũng như thời gian thử việc, 
và việc kéo dài thời gian thử việc giữa người lao động và người sử dụng lao động.

A. TÓM TẮT ÁN LỆ SỐ 20/2018/AL
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Án lệ số 20/2018/AL về xác lập quan hệ hợp đồng lao động sau 
khi hết thời gian thử việc

Tại Bản án lao động sơ thẩm số 01/2014/LĐ-ST ngày 12-8-2014, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận 
đã quyết định: (i) Bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn – ông Trần Công T đối với yêu cầu hủy 
QĐ 15/QĐKL-2013; (ii) Bác yêu cầu khởi kiện của ông T đối với yêu cầu Công L phải bồi thường 
và thanh toán các khoản tiền lương; tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian ông T 
không được làm việc tại Siêu thị L – Chi nhánh B.

Tại Bản án lao động phúc thẩm số 01/2015/LĐ-PT ngày 13-4-2015, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân 
dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: Không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên 
quyết định của án sơ thẩm.

Ông L tiếp tục có đơn đề nghị xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm đối với quyết định của 
Tòa phúc thẩm nêu trên. Hội đồng thẩm phán TAND tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm 
tuyên hủy Bản án lao động phúc thẩm số 01/2015/LĐPT ngày 13-4-2015 của Tòa phúc thẩm Tòa 
án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bản án lao động sơ thẩm số 01/2014/LĐ-ST 
ngày 12-8-2014 cùa Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao nhận định: Quan hệ giữa Công ty L và ông T sau khi 
hết thời gian thử việc là quan hệ lao động; Công ty L chưa ký kết hợp đồng lao động với ông T; 
Công ty L cũng chưa có thỏa ước lao động tập thể, chưa có nội quy lao động. Do đó, không có 
căn cứ để đánh giá mức độ không hoàn thành công việc của người lao động. Tòa án cấp sơ 
thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm kết luận ông T thường xuyên không hoàn thành công việc theo 
hợp đồng lao động và không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông T là không có căn cứ.

B. NHẬN XÉT ÁN LỆ SỐ 20/2018/AL

Dựa trên phần tóm tắt án lệ, TNTP có một vài ý kiến nhận xét như sau:

Thứ nhất, về thời gian thử việc:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Bộ luật Lao động 2019 quy định thời gian thử việc 
“Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ 
cao đẳng trở lên”. Theo đó, thời gian thử việc tối đa là 60 ngày, trong trường hợp này, Ông T vào 
làm việc tại Công ty L theo Thư mời nhận việc ngày 20-8-2013 với nội dung: “Loại hợp đồng lao 
động: Xác định thời hạn (12 tháng hoặc hơn). Thời gian thử việc: 02 tháng.

Hết thời gian thử việc (từ ngày 09-9-2013 đến ngày 09-11-2013), như vậy thời gian thử việc của 
ông T là từ ngày 09/09/2013 đến ngày 09/11/2013 là 60 ngày theo đúng quy định của pháp luật. 
Theo đó, theo quy định của pháp luật thì thời gian thử việc tối đa là 60 ngày và người sử dụng 
lao động không được kéo dài thời gian thử việc tối đa này đối với người lao động dưới bất kỳ 
hình thức nào
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Thứ hai, về quan hệ lao động:
Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 bộ luật Lao động 2019 quy định về kết thúc thời gian 
thử việc và quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật Lao Động thì chỉ có quy định về 
việc chuyển loại hợp đồng từ hợp đồng thử việc sang hợp đồng lao động, do đó, trong thời hạn 
03 ngày trước khi hết thời hạn thử việc đối với ông T, công ty L có nghĩa vụ thông báo cho ông T 
kết quả công việc mà ông T đã làm thử tại Công ty L, tuy nhiên, Ông T đã không nhận được bất 
cứ thông báo của Công ty L về kết quả công việc mà ông T đã làm thử, sau đó, ông T tiếp tục làm 
việc tại công ty L đến ngày 19/12/2013. Việc Công ty L không thông báo với ông L về kết quả thử 
việc của ông L chậm nhất là ngày 06/11/2013 vi phạm về thời hạn thông báo của người sử dụng 
lao động theo quy định của pháp luật.

Công ty L cho rằng sau 02 tháng thử việc, ông T không đáp ứng được yêu cầu của công việc, nên 
Công ty đã quyết định cho ông T thử việc thêm 01 tháng để tạo điều kiện cho ông T hoàn thành 
nhiệm vụ và để có thêm thời gian đánh giá năng lực của ông T. Tuy nhiên, không có tài liệu nào 
thể hiện giữa ông T và Công ty L đã có thỏa thuận với nhau về việc kéo dài thời gian thử việc.

Ngoài ra, đại diện Công ty L thừa nhận rằng sau khi hết thời gian thử việc, ông T đã trở thành 
người lao động chính thức theo hợp đồng lao động có thời hạn là 12 tháng. Do đó, có đủ cơ sở để 
khẳng định quan hệ giữa ông T với Công ty L sau khi hết thời gian thử việc là quan hệ hợp đồng 
lao động.

Theo đó, có thể thấy, trong trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động có 
nghĩa vụ phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động trong thời hạn 03 ngày trước 
khi hết thời hạn thử việc và giao kết hợp đồng lao động với người lao động, nếu người sử 
dụng lao động không thông báo với người lao động trong thời hạn quy định và không có thỏa 
thuận khác giữa hai bên thì quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động là quan 
hệ hợp đồng lao động.

Trong nội dung tranh chấp tại Án lệ 20/2018/AL, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã nhận định 
rằng quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động là quan hệ hợp đồng lao 
động nếu sau khi kết thúc thời gian thử việc (60 ngày) mà hai bên không có thỏa thuận khác thì 
quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động là quan hệ hợp đồng lao động.

Đây chính là quan điểm của Tòa án Nhân dân Tối cao về quan hệ lao động giữa người lao động 
và người sử dụng lao động sau khi kết thúc thời gian thử việc để áp dụng xét xử trong các 
trường hợp tranh chấp tương tự.
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C. ÁP DỤNG THỰC TẾ

Thứ nhất, về thời gian thử việc, tranh chấp tại Án lệ số 20/2018/AL là tranh chấp về xác lập quan 
hệ hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử việc, tuy nhiên nội dung của tranh chấp tại án lệ 
20/2018, Tòa án Nhân dân Tối cao lại không nhận định là có được thỏa thuận với nhau về việc kéo 
dài thời hạn thử việc hay không? Theo quan điểm của TNTP, khi người lao động chưa đạt yêu 
cầu đối với kết quả công việc mà người lao động đã làm thử thì người sử dụng lao động không 
được kéo dài thời gian thử việc, không được ký hơp đồng thử việc lần 02; và

Thứ hai, về quan hệ lao động, sau khi hết thời gian thử việc mà người lao động vẫn tiếp tục làm 
việc mà hai bên không có thỏa thuận khác thì giữa người lao động và người sử dụng lao động 
đã xác lập quan hệ hợp đồng lao động. Việc người sử dụng lao động thông báo với người lao 
động về kết quả công việc mà người lao động đã làm thử sau khi khi hết thời hạn thử việc sẽ 
không ảnh hưởng đến quan hệ hợp đồng lao động đã được xác lập giữa người lao động và người 
sử dụng lao động.

Trên thực tế, do phụ thuộc vào tính chất, yêu cầu công việc, người sử dụng lao động vẫn tiến 
hành kéo dài thời gian thử việc dưới dạng thỏa thuận với người lao động ký hợp đồng học nghề, 
tập nghề để thêm thời gian đào tạo. Khi hết thời hạn học nghề, tập nghề, hai bên ký kết hợp 
đồng lao động như quy định, việc này gây ảnh hưởng lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của 
người lao động.

Trên đây là bài bình luận Án lệ số 20/2018/AL của TNTP. Qua đây có thể thấy, để bảo vệ tối đa 
quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động yếu thế trong quan hệ lao động, người lao động 
cần nắm rõ các quy định của pháp luật về thời gian thử việc đối với hợp đồng thử việc cũng như 
nghĩa vụ thông báo về kết quả thử việc của người sử dụng lao động đối với người lao động và 
việc chuyển từ hợp đồng thử việc sang hợp đồng lao động. TNTP mong bài viết này hữu ích với 
các bạn.

Trân trọng.
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